
 
 

 
 

 

 

Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: (0,5 điểm)  Phân số nào dưới đây bằng phân số 
5

4
? 

      A. 
25

16
                       B. 

15

14
                         C. 

25

24
                    D. 

30

24
 

Bài 2: (0,5 điểm)    nước nào dưới đây đựng nhi u nước nhất  

     A.         B.         C.       D.  

Bài 3: (1 điểm) Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 30. Tìm hai số đó  

A. 10 và 20 B. 12 và 18  C. 14 và 16  D. 28 và 2 

Bài 4: (0,5 điểm) Hình dưới đây có bao nhiêu hình bình hành  

 

     A.     n            B.     n  

     C.     n                     D.     n  

 

Bài 5: (0,5 điểm)  Lúc 5 giờ, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành :  

        A. Góc nhọn B.  Góc vuông           C. Góc tù     D. Góc bẹt 

Bài 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào   trống:  

A. P ân số tối giản là p ân số có tử số và mẫu số c ỉ cùng c ia  ết c o 1. 

B. Hai p ân số có cùng tử số, p ân số nào có mẫu số bé  ơn t   p ân số đó  

    bé  ơn. 

C. Mọi p ân số đều viết được dưới dạng số tự n iên.               

D. K i rút gọn p ân số ta p ải rút gọn đến p ân số tối giản. 
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                      Nhận xét của giáo viên GV coi và chấm 
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Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Tính:    

a) 
25

3

5

3
= ......................................................   b) 

9

4
 - 

18

5

 
= ..................................................... 

                        .......................................................                          ....................................................... 

c)  
5

2

16

5
= .....................................................   d)  

2

3
:

2

15
 = ...................................................... 

   

Bài 2: (1 điểm)  Điền số vào c ỗ c ấm: 
 

          4 tạ 13 kg = ………………… kg       5dm
2
 18cm

2
 =  ……………… cm

2
 

 

Bài 3: (2 điểm) Bạn Minh có 800 000 đồng tiền tiết kiệm. Bạn dùng 
 

 
 số tiền đó ủng 

 ộ quỹ “Đền ơn, đáp ng ĩa”. Sau đó, bạn dùng 
 

 
 số tiền còn lại ủng  ộ quỹ “V  người  

 

ng èo”. Hỏi bạn Min  ủng  ộ quỹ “V  người ng èo” bao n iêu tiền? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: (1 điểm) Tính nhanh:  A =  
 

 
 +  

 

  
 x 5 + 

  

  
 x 3 + 

 

  
 

                      

 

 

 

 

 

 
 

                       Chữ kí PHHS                                              Chữ kí GVCN 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN LỚP 4 

Năm học: 2023 – 2024 
 

Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 
 

Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 

 

D  

 

A 

 

C 

 

B 

 

C 

 

0,  đ 0,  đ 1 đ 0,  đ 0,  đ 
 

Bài 6:  (1 điểm) - Mỗi câu điền đúng 0,25 điểm 

            A.  Đ                  B.   S                  C.  S                 D.  Đ   

 

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: (2 điểm)    Mỗi p ép tín  đúng được 0,5 điểm  

  

  Bài 2: (1 điểm)  4 tạ 13 kg = 413 kg                          5dm
2
 18cm

2
 =  518 cm

2
 

 

Bài 3: (2 điểm)                        

Bài giải 
 

                 Số tiền bạn Min  ủng  ộ quỹ “Đền ơn, đáp ng ĩa”là: 

800 000 × 
 

 
 = 400 000 (đồng) 

                  Số tiền bạn Min  còn lại là: 

        800 000 – 400 000 = 400 000 (đồng) 

                  Số tiền bạn Min  ủng  ộ quỹ “V  người ng èo”là: 

400 000 ×  
 

 
  = 300 000 (đồng) 

                                           Đáp số: 300 000 đồng 

  * Lưu ý: Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm 

 
 

 

(0,75 điểm) 

 

 

(0,5 điểm) 

 

  

(0,75 điểm) 

  

 

 

 

Bài 4: (1 điểm)  

A =  
 

 
 +  

 

  
 x 5 + 

  

  
 x 3 + 

 

  
 



 

A = 
 

 
 + 

 

 
  x  5 +  

 

 
  x  3 + 

 

 
                                (0,5 điểm) 

 

A = 
 

 
  x  (1 + 5 + 3 + 1) =  

 

 
  x  10 = 5                        (0,5 điểm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


